
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thực phẩm

STTEmail Address Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Điểm Xếp loại

1 nguyenthiboingoc1234@gmail.com Nguyễn Thị Bội Ngọc 03/11/2002 Tiền Giang 8,4 Đạt 

2 trinhthibong177@gmail.com Trịnh Thị Hoa 17/07/1997 Vĩnh Phúc 6,4 Đạt 

3 trangdien159357@gmail.com Nguyễn Trang Điền 18/04/2003 Tiền Giang 6,8 Đạt 

4 tth.trang38@gmail.com Trịnh Thị Huyền Trang 18/05/2000 Đồng Nai 8 Đạt 

5 huynhyennhint@gmail.com Huỳnh Thị Yến Nhi 05/02/2003 Long An 6,2 Đạt 

6 hanguyen.02995@gmail.com Nguyễn Thị Thu Hà 02/09/2003 Bình Định 6,4 Đạt 

7 thuhuongth2000@gmail.com Võ Thị Thu Hương 03/06/2001 Bến Tre 6 Đạt 

8 Lebich658@gmail.com Lê Thanh Ngọc Bích 19/10/2003 Tp Hồ Chí Minh 6 Đạt 

9 nguyenthanhtruc12a192021@gmail.com Nguyễn Thanh Trúc 18/07/2003 Long An 9,2 Đạt 

10 nguyenthidiemhang646@gmail.com Nguyễn Thị Diễm Hằng 10/07/2002 Tây Ninh 6,6 Đạt 

11 nguyenthanhdat.25517@gmail.com Nguyễn Thành Đạt 02/05/2004 Tp.HCM 6,8 Đạt 

12 tranngochanvl1991@gmail.com Trần Ngọc Hân 24/10/2002 Vĩnh Long 8,6 Đạt 

13 thangvando112@gmail.com ĐỖ VĂN THẮNG 11/02/2002 TÂY NINH 7 Đạt 

14 ngochue2062018@gmail.com Lê Thị Ngọc Huệ 20/06/2003 Đồng Tháp 6 Đạt 

15 ttbnhs1912@gmail.com Trần Thị Bích Ngọc 19/12/2003 Cà Mau 6,6 Đạt 

16 httuyettrinh02@gmail.com Hứa Thị Tuyết Trinh 23/08/2002 Cà Mau 6,6 Đạt 

17 lehuynh3280@gmail.com Lê Nguyễn Kim Huỳnh 29/07/2002 Tiền Giang 6,2 Đạt 

18 phanthihuongly18122003@gmail.com Phan Thị Hương Ly 18/12/2003 Kon Tum 6 Đạt 

19 hng041202@gmai.com Nguyễn Đoàn Thanh Hương 04/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 7,8 Đạt 

20 tranthianhhong26112003@gmail.com Trần Thị Ánh Hồng 26/11/2003 TPHCM 7,4 Đạt 

21 doanchau951@gmail.com Đoàn Ngọc Trân Châu 26/03/2002 Tiền Giang 5,4 Đạt 

22 kimngan170617@gmail.com Trần Phạm Kim Ngân 02/08/2003 Đồng Tháp 5,8 Đạt 

23 nguyenngoclanhuong45@gmail.com Nguyễn Ngọc Lan Hương 27.11.2002 TPHCM 5,2 Đạt 

24 haile271202@gmail.com Lê Trung Hải 02/02/2003 Bình Thuận 7,4 Đạt 

25 nguyennu.qn240120@gmail.com Nguyễn Thị Nữ 07/05/2002 Quảng Ngãi 6,8 Đạt 

26 loi01668687252@gmail.com Đỗ Văn Lợi 11/02/2002 Tây Ninh 6,6 Đạt 

27 btthang2208@gmail.com Bùi Thị Thúy Hằng 14/07/2002 Lâm Đồng 9,4 Đạt 

28 minhanh1803.nk@gmail.com Võ Minh Anh 18.03.2002 Bình Dương 5,8 Đạt 

29 lengocminhnguyet07062020@gmail.com Lê Ngọc Minh Nguyệt 27/07/2002 Tiền Giang 7,2 Đạt 

30 haunguyen.100502@gmail.com NGUYỄN THỊ MỸ HẬU 10/05/2002 Bình Định 9,2 Đạt 

31 thaopham2018qn@gmail.com Phạm Hoàng Phương Thảo 30/08/2003 Quảng Ngãi 8,4 Đạt 

32 thinhung.06112002@gmail.com TRIỆU THỊ NHUNG 02/10/2002 Thanh Hoá 7 Đạt 

33 nganlamdino@gmail.com Phạm Thị Yến Ngân 22/02/2003 tỉnh Tiền Giang 6,4 Đạt 

34 thungannn0909@gmail.com Phạm Thu Ngân 15/1/2003 TPHCM 6,2 Đạt 

35 sadilnguyen@gmail.com Nguyễn Sa Đil 13/04/2003 Cà Mau 7,4 Đạt 

36 nguyenhoanghuy230502@gmail.com Nguyễn Hoàng Huy 23/05/2002 Long An 5,8 Đạt 

37 mtmqtn2563@gmail.com Mai Thị Mỹ Quyên 25/06/2003 Tây Ninh 8,4 Đạt 

38 tnttduong@gmail.com Trương Nguyễn Thị Thùy Dương 05/09/2003 Long An 5,4 Đạt 

39 nhihuynh060220@gmail.com Huỳnh Thị Tuyết Nhi 06/02/2002 Tp Hồ Chí Minh 5,6 Đạt 

40 dtnanh09@gmail.com Đinh Thị Ngọc Ánh 08/01/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,6 Đạt 

41 lethithanhngan061@gmail.com Lê Thị Thanh Ngân 31/03/2003 Tp.HCM 4,8 Không đạt

42 thaitinh017@gmail.com Thái Thị Thu Tình 19/02/2002 Quảng Trị 7,4 Đạt 

43 Ngoctm162@gmail.com Trương Mạn Ngọc 2005202086 Bến Tre 5,4 Đạt 

44 lethikimtrang22122003@gmail.com Lê Thị Kim Trang 22/12/2003 Bình Phước 6,6 Đạt 
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45 truongthuykieuoanh02@gmail.com Trương Thuỵ Kiều Oanh 05/11/2002 TpHCM 8,2 Đạt 

46 nhattruongdo125@gmail.com Đỗ Nhật Trường 10/06/2002 TP Vĩnh Long 6,4 Đạt 

47 chauquockhanh0409@gmail.com Châu Hà Quốc Khánh 04/09/2002 Thành Phố Hồ Chí Minh 5,8 Đạt 

48 nguyenduythanhaa75@gmail.com Nguyễn Duy Thanh 12/12/2003 Bến Tre 7,2 Đạt 

49 thaonamkute12@gmail.com Phạm Hà Phương Thảo 13/05/2003 Khánh Hoà 6,6 Đạt 

50 thanhtamp3t@gmail.com Phạm Thị Thanh Tâm 03/01/2002 Kiên Giang 7,6 Đạt 

51 leducthiendhks1996@gmail.com Lê Trần Anh Thư 18/04/2003 Long An 6,4 Đạt 

52 trandomaiphuong03102002@gmail.com Trần Đỗ Mai Phương 03/10/2002 Đồng Nai 7,6 Đạt 

53 ntct051103@gmail.com Nguyễn Thị Cẩm Tiên 05/11/2003 Long An 6 Đạt 

54 kimquyenn3010@gmail.com Nguyễn Ngọc Kim Quyên 30/10/2003 Long An 7,4 Đạt 

55 kvan8313@gmail.com Nguyễn Ngọc Khánh Vân 18/09/2003 Đồng Nai 6,2 Đạt 

56 lethikieutien1005@gmail.com Lê Thị Kiều Tiên 02/05/2003 Đồng Tháp 7,4 Đạt 

57 ngtmythanh2003@gmail.com Nguyễn Thị Mỹ Thanh 10/08/2003 Tiền Giang 7,8 Đạt 

58 hongyen281218@gmail.com Cao Thị Hồng Yến 25/10/2003 Bình Phước 6,8 Đạt 

59 2005218103@hufi.edu.vn Phan Ngọc Phương Trang 17/01/2003 TP HCM 6,2 Đạt 

60 ngocnhu20003@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Như 24/05/2003 Bến Tre 6 Đạt 

61 nguyennhathylop98nh1718@gmail.com Nguyễn Nhã Thy 15/08/2003 Bến Tre 8 Đạt 

62 nguyenhoaimytam.99@gmail.com Nguyễn Hoài Mỹ Tâm 22/03/2002 Tiền Giang 9,2 Đạt 

63 thiendd02@gmail.com Đỗ Đức Thiện 25/07/2002 Hà Nam 6,6 Đạt 

64 hthao162003@gmail.com Huỳnh Võ Phương Thảo 01/06/2003 Long An 7,4 Đạt 

65 phanthanhphuong2222002@gmail.com Phan Thanh Phương 22/02/2001 Long An 8 Đạt 

66 tanthinh250803@gmail.com Nguyễn Tấn Thịnh 25/08/2003 Tiền Giang 7,2 Đạt 

67 nguyentrang1245abc@gmail.com Nguyễn Ngọc Điền Trang 29/11/2003 Tiền Giang 5,8 Đạt 

68 trucphuong8164@gmail.com Nguyễn Trúc Phương 19/11/2003 Bến Tre 7,2 Đạt 

69 phuongthao265979@gmail.com Bùi Phương Thảo 07/06/2002 Long AN 7,2 Đạt 

70 ntvi2505@gmail.com Nguyễn Thuý Vi 25/05/2002 Bạc Liêu 6,4 Đạt 

71 tam316076@gmail.com Nguyễn Minh Tâm 03/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 8 Đạt 

72 luutuyetnhi3861@gmail.com Lưu Tuyết Nhi 06/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 6,6 Đạt 

73 giathien162@gmail.com Nguyễn Gia Thiên 01/06/2002 Quảng Ngãi 7,2 Đạt 

74 trinhumji90@gmail.com Huỳnh Thị Kiều Trinh 07/08/2002 Quảng Ngãi 7 Đạt 

75 tiennhuyen203@gmail.com Nguyễn Thị Mỹ Tiên 04/09/2003 Tiền Giang 7,6 Đạt 

76 Minhthu1672002@gmail.com Nguyễn Thị Minh Thư 16/07/2002 Daklak 7,2 Đạt 

77 nguyenphuongngann.2003@gmail.com Nguyễn Lý Phương Ngân 22/09/2003 Đồng Nai 7 Đạt 

78 bachtrantrucphuong02@gmail.com Bạch Trần Trúc Phương 16/11/2002 TP.HCM 7,4 Đạt 

79 aikha27102003@gmail.com Đoái Khả Ái 27/10/2003 Cà Mau 5,6 Đạt 

80 mytue0902@gmail.com Nguyễn Mỹ Tuệ 09-02-2003 Đắk Lắk 5,8 Đạt 

81 phatnguyen.653946@gmail.com Nguyễn Thuận Phát 08/11/2003 Tiền Giang 7 Đạt 

82 leminhthu2019cm@gmail.com Lê Minh Thư 24/06/2003 Cà Mau 6,4 Đạt 

83 Nguyenthituyetngahd1@gmail.com Đào Thanh Quang 15/09/2003 Bình Định 7,4 Đạt 


